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A .NỘI DUNG ÔN TẬP
- Bài 4: Phong tuc tập quán của người Hà Nội
- Bài 5: Làng khoa bảng ở Hà Nội
B . CÁC DẠNG BÀI TẬP:
- Dạng 1: Trắc nghiêm có nhiều phương án lựa chọn
- Dạng 2: Tự luận
C. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM : Chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1. Phong tục là gì?
A. Những quy định pháp luật của nhà nước
B. Những thói quen, lệ tục đã ăn sâu vào đời sống, được cộng đồng thừa nhận
C. Những hành vi bị cộng đồng phê phán
D. Phong cách sống hiện đại
Câu 2. Tập quán được hiểu là:
A. Luật lệ bắt buộc mọi người phải tuân theo
B. Những điều mới xuất hiện trong xã hội
C. Phương thức ứng xử và hành động đã định hình, trở thành nề nếp
D. Những hoạt động mang tính tạm thời
Câu 3. Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phong tục, tập quán của người Hà Nội là:
A. Công nghiệp nặng                                          C. Văn học dân gian
B. Điều kiện địa lí – tự nhiên thuận lợi              D. Thương mại quốc tế
Câu 4. Phong tục cưới hỏi của người Hà Nội ngày nay gồm mấy lễ chính?
A. 2 lễ                                                                 C. 3 lễ
B. 4 lễ                                                                 D. 5 lễ
Câu 5. Lễ “chạm ngõ” trong cưới hỏi ở Hà Nội là:
A. Ngày cưới chính thức
B. Ngày đưa dâu
C. Lễ gặp mặt đầu tiên giữa hai gia đình và mang lễ vật đơn giản
D. Lễ xin tên tuổi cô dâu
Câu 6. Người Hà Nội thường bắt đầu Tết Nguyên đán từ thời điểm nào?
A. Sáng mồng Một                                            C. Chiều mồng Một
B. Đêm Giao thừa (đêm 30 Tết)                        D. Mồng Hai Tết
Câu 7. Một hoạt động chuẩn bị Tết truyền thống của người Hà Nội là:
A. Trang trí xe máy
B. Gói bánh chưng, nấu thịt đông, muối dưa hành
C. Mua điện thoại mới
D. Du lịch nước ngoài
Câu 8. Ý nghĩa của phong tục, tập quán của người Hà Nội là:
A. Giúp tăng khả năng kinh doanh
B. Thể hiện bản sắc văn hóa và sự khác biệt của cộng đồng
C. Giúp mở rộng diện tích đô thị
D. Giảm bớt sinh hoạt truyền thống
Câu 9. Việc giữ gìn phong tục, tập quán có vai trò:
A. Làm xã hội chậm phát triển                                     C. Bắt buộc mọi người phải làm giống nhau
B. Làm giàu thêm bản sắc văn hóa của cộng đồng      D. Ngăn cản tiếp xúc văn hóa mới
Câu 10. Vì sao phong tục, tập quán có thể thay đổi theo thời gian?
A. Vì chúng không có giá trị
B. Vì cộng đồng không còn thích nữa
C. Vì xã hội ngày càng lùi lại
D. Vì cần phù hợp với sự phát triển và nhu cầu cuộc sống hiện đại
Câu 11. “Khoa bảng” trong cụm từ “làng khoa bảng” được hiểu là:
A. Người làm nghề nông                                                       C. Người có nhiều ruộng đất
B. Những người đỗ đạt trong các khoa thi thời phong kiến  D. Người sống ở kinh thành
Câu 12. Cơ sở quan trọng nhất hình thành làng khoa bảng ở Thăng Long – Hà Nội là:
A. Có nhiều làng nghề                         C. Thăng Long là kinh đô, thu hút thầy giỏi – trường tốt
B. Có nhiều đình, chùa đẹp                  D. Có nền kinh tế phát triển
Câu 13. Một đặc điểm của làng khoa bảng là:
A. Không có cấu trúc xã hội             C. Có hệ thống thiết chế như dòng họ, xóm giáp, văn chỉ…
B. Chỉ có nghề buôn bán                   D. Không có cơ quan quản lí
Câu 14. Làng khoa bảng nào được xem là đứng đầu Thăng Long thời phong kiến?
A. Làng Cót                                      C. Làng Nguyệt Áng
B. Làng Đông Ngạc (Kẻ Vẽ)            D. Làng Mông Phụ
Câu 15. Làng Đông Ngạc có bao nhiêu người đỗ đạt?
A. 55 người                                       C. 95 người
B. 75 người                                        D. 115 người
Câu 16. Giá trị lớn nhất mà các làng khoa bảng đem lại cho đất nước là:
A. Tài nguyên thiên nhiên                 C. Phát triển thương mại
B. Bồi dưỡng và sản sinh nhân tài     D. Đóng góp quân sự
Câu 17. Văn chỉ trong làng khoa bảng có chức năng gì?
A. Nơi họp chợ                           C. Nơi thờ và tôn vinh những người đỗ đạt
B. Nơi thờ Thành hoàng             D. Nơi tổ chức lễ hội thể thao
Câu 18. Giá trị lịch sử – văn hóa của làng khoa bảng được thể hiện qua:
A. Sách giáo khoa hiện đại                                     C. Sự phát triển đô thị hóa
B. Di tích: văn chỉ, đình, đền, bia, gia phả…         D. Các khu thương mại
Câu 19. Bảo tồn giá trị làng khoa bảng giúp học sinh hôm nay:
A. Có thêm thời gian rảnh
B. Nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, ý thức giữ gìn truyền thống
C. Dễ dàng đi du lịch
D. Giảm áp lực học tập
Câu 20. Việc học tập theo gương các bậc khoa bảng xưa thể hiện phẩm chất nào?
A. Sự vui vẻ                                                                C. Ham chơi
B. Chăm chỉ, trách nhiệm và tôn sư trọng đạo           D. Tự do không cần kỉ luật
Câu 21. Phong tục đặc trưng của người Hà Nội trong giao tiếp là:
A. Nói to, dứt khoát                                                    B. Lịch sự, nhã nhặn
C. Nói nhanh, vội                                                       D. Ít chào hỏi
Câu 22. Người Hà Nội có thói quen chào hỏi như thế nào?
A. Chào hỏi rất qua loa                                              C. Chào hỏi nhẹ nhàng, lễ phép
B. Không chào người lạ                                             D. Chào hỏi thật lớn
Câu 23. Trong gia đình Hà Nội truyền thống, con cháu thường làm gì vào ngày Tết?
A. Không đến nhà ông bà                                         C. Đi chơi xa
B. Mừng tuổi và chúc Tết người lớn                        D. Ngủ đến trưa
Câu 24. Phong tục cưới hỏi của người Hà Nội nổi bật ở điểm nào?
A. Tổ chức lớn, rườm rà                                           C. Trang trọng, nề nếp
B. Đơn giản, tiết kiệm                                              D. Không theo truyền thống
Câu 25. Trong tang lễ truyền thống, người Hà Nội coi trọng điều gì?
A. Âm nhạc ồn ào                                                    C. Trang trí rực rỡ
B. Thể hiện lòng kính trọng người đã khuất           D. Tránh họ hàng
Câu 26. Lễ hội truyền thống ở Hà Nội thường gắn với:
A. Các nhân vật lịch sử, làng nghề                          C. Biển đảo
B. Các khu công nghiệp                                           D. Núi rừng xa xôi
Câu 27. Ngày giỗ tổ tiên trong gia đình Hà Nội thể hiện:
A. Sự mê tín                                                             C. Tục lệ không còn phổ biến
B. Truyền thống nhớ nguồn                                     D. Không quan trọng
Câu 28. Cách ứng xử của người Hà Nội xưa chú trọng:
A. Tự do, không cần chuẩn mực                             C. Nghiêm khắc quá mức
B. Lễ nghĩa, chuẩn mực                                          D. Không cần kính trên nhường dưới
Câu 29. Người Hà Nội có thói quen giữ gìn khu phố, ngõ xóm bằng cách:
A. Không quét dọn                                                 C. Vứt rác bừa bãi
B. Dọn vệ sinh thường xuyên                                D. Không quan tâm môi trường
Câu 30. Tục thờ cúng tổ tiên của người Hà Nội thể hiện:
A. Quan niệm hiếu nghĩa                                       C. Lối sống hiện đại hóa hoàn toàn
B. Lối sống hưởng thụ                                           D. Không quan tâm truyền thống
II. TỰ LUẬN: 
Câu 1: Em hãy trình bày những đặc điểm nổi bật của các làng khoa bảng ở Hà Nội. 
Câu 2 : Là học sinh, em học được gì từ truyền thống khoa bảng của cha ông?
Câu 3: Trình bày những phong tục, tập quán tiêu biểu của người Hà Nội truyền thống.
Câu 4: Theo em, học sinh cần làm gì để giữ gìn nét đẹp phong tục của người Hà Nội?
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